
Tờ 

bản 

đồ 

số

Số 

thửa

Diện tích cả 

thửa (m2)

 Tờ bản 

đồ 
 Số thửa Diện tích thửa

Diện tích 

được giao

Tổng DT thu 

hồi

Đất giao cho 

hộ

Đất UB 

quản lý

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1
Nguyễn Trọng Phú                                                                 

vợ:Trần Thị Tuần
Đồng Lim 56 27 7,0 LUC 56 27 2.302,4 2.302,4 7,0 7,0

              7,0     -         2.302,4 2.302,4           7,0            7,0           -   

Địa chỉ 

thường trú

Thông tin về nguồn gốc thửa đất 

theo bản đồ địa chính năm 2017
Trích lục bản đồ địa chính

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI ĐỀ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ ĐỒNG LIM, XÃ NGỌC LÝ, HUYỆN TÂN YÊN (GIAI ĐOẠN 2)

Cộng

(Kèm theo quyết định  số: ….../QĐ-UBND ngày ….../3/2024 của ủy ban nhân dân huyện )

STT

Diện tích thu hồi

Loại 

đất
Ghi chú

Họ và tên 

chủ sử dụng dất





Tờ 

bản 

đồ 

số

Số 

thửa

Diện tích 

cả thửa 

(m2)

Tổng DT 

thu hồi

Đất giao 

cho hộ

Đất UB 

quản lý

Bồi thường 

về đất

(50.000 

đ/m
2

)

 Hoa màu 

trên đất

 (9.500 

đ/m2) 

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống và sản 

xuất khi Nhà 

nước thu hồi 

đất 

(10.000 

đ/m
2

)

Hỗ trợ đào tạo 

chuyển đổi NN 

và tìm kiếm 

việc làm bằng 

3 lần giá đất 

nông nghiệp 

(150,000 

đ/m
2

)

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50% giá 

đất NN)

Tổng cộng 

kinh phí bồi 

thường hỗ 

trợ cho hộ

(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Nguyễn Trọng Phú                                                                 

vợ:Trần Thị Tuần
Đồng Lim 56 27 7,0 LUC 7,0 7,0 350.000 66.500 70.000 1.050.000 0 1.536.500 0 1.536.500

            7,0        -              7,0            7,0         -   350.000 66.500 70.000 1.050.000 0 1.536.500 0 1.536.500 

Trích lục bản đồ địa 

chính

Loại 

đất

Diện tích thu hồi Bồ thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

Cộng

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ ĐỒNG LIM, XÃ NGỌC LÝ, HUYỆN TÂN YÊN (GIAI ĐOẠN 2)

(Kèm theo quyết định  số: ….../QĐ-UBND ngày ….../3/2024 của ủy ban nhân dân huyện )

Tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ

(đồng)

Hỗ trợ khi thu 

hồi đất UBND 

thị trấn quản lý

(đồng)

STT
Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Địa chỉ 

thường 

trú



Tờ 

bản 

đồ 

số

Số 

thửa

Diện tích cả 

thửa (m2)

Tổng DT thu 

hồi

Đất giao cho 

hộ

Đất UB 

quản lý

Dự toán mức hỗ trợ bàn 

giao mặt bằng sớm 

(khuyến khích tiến độ)

(40,000 đ/m
2

)

Tổng dự toán kinh phí hỗ 

trợ bàn giao mặt bằng sớm 

(khuyến khích tiến độ)

(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Nguyễn Trọng Phú                                                                 

vợ:Trần Thị Tuần
Đồng Lim 56 27 7,0 LUC 7,0 7,0 280.000 280.000

              7,0             -                   7,0                  7,0                 -   280.000 280.000 

Trích lục bản đồ địa chính

Loại đất

Diện tích thu hồi

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYỄN KHÍCH TIẾN ĐỘ) THỰC HIỆN DỰ ÁN

 XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ ĐỒNG LIM, XÃ NGỌC LÝ, HUYỆN TÂN YÊN (GIAI ĐOẠN 2);

(Kèm theo quyết định  số: ….../QĐ-UBND ngày ….../3/2024 của ủy ban nhân dân huyện )

Cộng

Hố trợ cho hộ gia đình, cá nhân

STT
Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Địa chỉ 

thường 

trú
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